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MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 6


I.Phần trắc nghiệm: 
Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Vai trò của nhà ở là?
	A. Bảo vệ con người tránh tác hại thiên nhiên 
	B. Bảo vệ con người tránh tác hại thiên nhiên và xã hội
	C.Bảo vệ hoạt động của con người.    
	D. Bảo vệ con người tránh tác hại môi trường     
Câu 2: Nhà ở của Việt Nam có mấy dạng kiến trúc?
A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
	Câu 3: Nhà ở nông thôn có đặc điểm nào sau đây?
A. Có 2 nhà: nhà chính và nhà phụ
B. Chuồng trại chăn nuôi và vệ sinh thường xa nhà, tránh hướng gió
C. A và B đúng
D. Tất cả đều sai
Câu 4: Nhà ở có cấu tạo chung gồm bao nhiêu phần?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 5:Vật liệu xây dựng có những loại nào?
A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 6: Mô tả nào sau đây không đúng khi nói về ngôi nhà thông minh?
A. Đèn tự động tắt khi không còn người trong phòng
B. Đèn bàn tự động sáng khi có người ngồi vào bàn
C. Quạt điện chạy khi có người mở công tắc của quạt
	D. Cửa ra vào tự động mở khi chủ nhà đứng ở cửa
Câu 7: Ngôi nhà thông minh gồm có tất cả bao nhiêu đặc điểm?
A. 1			B 2			C. 3			D. 4
Câu 8:Nhóm thực phẩm nào bao gồm những thực phẩm giàu chất đạm?
A. Mực, cá quả (cá lóc, cá chuối). dầu ăn, gạo.
B. Thịt bò, trứng gà, sữa bò, cua.
C. Tôm tươi, mì gói, khoai lang, mỡ lợn.
		D. Bún tươi, cá trê, trứng cút, dầu dừa.	
Câu 9: Những vật liệu chính được sử dụng để xây dựng nhà ở?
A. Gỗ, gạch, ngói
B. Cát, xi măng, thép
C. Đá, cát, xi măng
D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Vai trò nhóm thực vật giàu vitamin A
A: Giups làm sáng mắt
B: Làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể
C: Kích thích ăn uống
D: A và B đều đúng
II. Phần tự luận: 
Câu 1: Chủ nhật vừa qua bố dẫn An đến nhà bác Mai chơi. Nhà bác Mai là một căn hộ ở tầng 3 của tòa nhà cao tầng. Sau khi trò chuyện một lúc bác Mai dẫn bố con An đi thăm căn hộ. Căn hộ gồm có 1 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, một phòng khách, và 3 phòng ngủ.
a. Nhà của bác Mai thuộc kiểu nhà đặc trưng nào của Việt Nam?
b. Nhà của bác Mai gồm có mấy phòng chức năng?
c. Nhà ở có vai trò gì?
Câu 2: Bữa ăn tối qua của gia đình Nga có các món: Cơm trắng, thịt bò xào giá đỗ, thịt lợn luộc, canh rau muống luộc. 
a. Em hãy cho biết bữa ăn nhà bạn Nga đã hợp lí chưa? Vì sao? 
b. Kể tên các nhóm thực phẩm có trong bữa ăn nhà bạn Nga? 
c. Làm thế nào để hình thành thói quen ăn uống khoa học? 
Câu 3: Kể tên các thực phẩm gia đình em hay sử dụng trong tuần.Em có nhận xét gì về việc sử dụng thực phẩm của gia đình mình?
Câu 4: Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào?Em có đề xuất sử dụng thêm phương pháp chế biến nào không?
Câu 5: Kể tên và nêu vai trò của nhóm thực phẩm chính cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể con người?


--Hết--













